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HỌC PHÍ & BIỂU PHÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC 

               2024 - 2025 
 

Ðể đảm bảo việc phân bổ tương xứng cũng như để chuẩn bị tiềm lực cho một năm học của học sinh tại 

Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU, học phí và các khoản chi phí khác phải được thanh toán đúng kỳ 

hạn. Phần thanh toán này nhằm đảm bảo cho trường chúng tôi duy trì tiêu chuẩn phục vụ chất lượng cao 

hằng năm, cũng như để hoàn thiện cơ sở hạ tầng và chương trình giảng dạy. 

 

PHÍ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO VÀ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ 

• 4,500,000 VNĐ mỗi học sinh. 

• Chi phí này chỉ đóng 1 lần khi nộp hồ sơ. Tất cả học sinh đăng ký lần đầu tiên và được chấp 

nhận học tại Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU đều phải đóng khoản này. 

• Chi phí này sẽ không được hoàn lại và không được chuyển nhượng. 

 

PHÍ THỦ TỤC NHẬP HỌC (áp dụng cho học sinh mới, nhập học vào Mùa Thu 2024 - 2025) 

• Phí 45,000,000 VNĐ (Lớp 9, 10, 11, 12), phí 40,000,000 VNĐ (Lớp 6, 7, 8).  

• Phí này đóng 1 lần cho mỗi cấp khi làm thủ tục nhập học hoặc trước ngày 15/06/2024. 

• Phí này sẽ không được hoàn lại và không được chuyển nhượng. 

 

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ 

• Học sinh đăng ký học vào đầu năm học có thể đóng học phí theo 2 cách: 

 

 

 

LỚP 

 

CÁCH A 
CÁCH B 

Đóng theo từng học kỳ, cộng thêm 8% lệ phí 

phát sinh 

Đóng học phí cả năm học. 

Học phí phải được đóng 

đầy đủ trước ngày 

15/06/2024 

Đóng lần 1 trước 

ngày 15/06/2024 

Đóng lần 2 trước 

ngày 06/12/2024 

Trung học Cơ Sở 

(Lớp 6-8)          470,800,000 VNĐ      254,232,000 VNĐ      254,232,000 VNĐ 

Trung học Phổ Thông 

(Lớp 9-10) 521,400,000 VNĐ      281,556,000 VNĐ       281,556,000 VNĐ 

Trung học Phổ Thông 

(Lớp 11-12)       568,920,000 VNĐ      307,216,800 VNĐ       307,216,800 VNĐ 
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• Một năm học bao gồm 2 học kỳ: Mùa Thu và Mùa Xuân. 

• Học phí phải được thanh toán trước thời hạn ghi trên để nhà trường thực hiện các công tác chuẩn bị cho 

năm học mới.  

CHI PHÍ GIỮ CHỖ 

• 30,000,000 VNĐ 

• Tất cả học sinh cũ hay mới trước khi đăng ký nhập học tại Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU 

đều phải đóng lệ phí giữ chỗ cho năm học mới là 30,000,000 VNĐ. 

• Lưu ý: Học sinh mới cần phải đóng lệ phí đăng kí hồ sơ và phải đóng phí giữ chỗ sau khi trường xác 

nhận việc đăng ký nhập học. 

• Học sinh vui lòng đóng chi phí giữ chỗ trước khi nhập học (trước ngày 15/04/2024) để đảm bảo việc 

sắp xếp của nhà trường. 

• Chi phí giữ chỗ sẽ được khấu trừ vào tiền học phí trong lần đóng học phí đầu tiên của năm học 2024 – 

2025. 

• Chi phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại và không được chuyển nhượng. 

 

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI ĐẠI HỌC CBP và AP: 

• Học sinh lớp 10, 11, 12 khi đăng ký học CBP và AP sẽ phải thanh toán phí đăng ký học, thi lấy tín chỉ đại học 

Hoa Kỳ và bảng điểm cũng như lệ phí thi AP 

• Chương trình cầu nối đại học CBP là chương trình hợp tác giữa đại học University of Missouri- Kansas 

City(UMKC) và APU cho phép học sinh cấp trung học phổ thông đăng ký các khóa học của UMKC. Sau khi 

hoàn thành thành công các khóa học, học sinh sẽ được cấp bảng điểm đại học UMKC công nhận các tín chỉ đã 

đạt được. Các tín chỉ này có thể chuyển tiếp đến các đại học danh giá khác tại Hoa Kỳ. 

 

NHỮNG CHI PHÍ KHÁC 

A. Đồng phục: 

• Đồng phục chính khóa 948,750 VNĐ/1 bộ 

• Đồng phục thể thao: 506,000 VNĐ/1 bộ 

 

B. Tiền ăn 

• Chi phí ăn bao gồm ăn trưa: 21.850.000 VNĐ/ năm 

Chi phí này chỉ được hoàn trả trong trường hợp phụ huynh thông báo học sinh ngưng ăn tại trường 10 

ngày trước ngày bắt đầu của mỗi học kỳ. 

 

C. Chi phí đi xe buýt của trường 
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Chi phí này dành cho những học sinh muốn đi xe đưa đón của trường, đóng theo học kỳ và chỉ được 

hoàn trả trong trường hợp nhà trường được phụ huynh thông báo học sinh sẽ không sử dụng xe trường 

đưa đón 10 ngày trước ngày bắt đầu của mỗi học kỳ. 

 

D. Phí ở Ký túc xá 

• Chi phí ký túc xá: 57,500,000 VNĐ/học kỳ/học sinh + 4,500,000 VNĐ tiền đặt cọc cho ký túc xá (chi 

phí này sẽ được hoàn lại nếu các em giữ gìn và bảo quản tốt tài sản của ký túc xá). 

• Chi phí này dành cho những học sinh muốn ở ký túc xá của trường, đóng theo từng học kỳ. Phí ký 

túc xá sẽ không được hoàn lại và không được chuyển nhượng. 

 

E. Phí sử dụng tài liệu học tập 

• Học sinh được yêu cầu đóng số tiền 200 USD bao gồm sách, tài liệu tham khảo, các tài liệu online, 

phần mềm được cung cấp bởi giáo viên của trường trong suốt năm học theo quy định của nhà 

trường. Ngoài việc thuê sách, nếu các sách bài tập cần viết trực tiếp, học sinh có thể mua tại thư viện 

trường. 

 

F. Phí cấp bảng điểm 

• 400,000 VNĐ/bảng 

• Các mẫu đơn yêu cầu cấp bảng điểm được xử lý trong vòng 15 ngày làm việc. 

• Học sinh sẽ nhận được bảng điểm sau khi thanh toán đầy đủ các khoản phí cho nhà trường. 

 

QUY ĐỊNH TRONG VIỆC ĐÓNG TRỄ HỌC PHÍ 

Học phí và các chi phí phải được đóng trước ngày hết hạn. Trong trường hợp đóng trễ học phí, nhà 

trường sẽ áp dụng thể thức sau: 

• Trễ hẹn nộp học phí sau 15 ngày: cộng thêm 10% chi phí phát sinh. 

• Trễ hẹn nộp học phí sau 30 ngày: ngoài việc cộng thêm 10% chi phí phát sinh, nhà trường sẽ không 

cấp bảng điểm học sinh và Hiệu Trưởng có thể từ chối cho học sinh vào lớp. 

 

Khoảng cách lộ trình Giá tiền mỗi khóa/ học sinh 

0 - 5 km 17,825,000 

5 - 8 km 20,162,950 

8 - 12 km 28,053,100 

12 - 20 km 33,021,100 

> 20 km 45,586,000 
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THỦ TỤC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ 

Học phí không được hoàn trả nếu học sinh rút hồ sơ sau khi đã thanh toán. 

 

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI 

Học sinh có thể phải đóng thêm chi phí tùy thuộc vào lộ trình. 

 

Tất cả học phí và chi phí được điều chỉnh dựa trên sự thay đổi của vật giá, mức sinh hoạt. Giá tiền VNĐ căn cứ theo 

tỉ giá đô la hiện hành, có thể thay đổi theo mức giá vào từng thời điểm. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng 

ghi danh Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU (info@apu.edu.vn) hoặc gọi cho chúng tôi số Đà Nẵng: (84-236) 

3928 664 - 3928 666 / TP. HCM: (84-28) 3962 4897 - 39624898 


